
1 6000151673 Lê Thị Mỹ Trang Số nhà 157-159 đường Phan Chu Trinh Kinh doanh giường tủ sắt 40A8002522
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

2 0309060526 Nguyễn Minh Luân số nhà 98 đường  Phan Chu Trinh Kinh doanh Quần, áo, vải 40A8028717
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

3 6000372062 Khúc Thị Am Số nhà 65/6 đường Lê Thánh Tông Dịch vụ ăn uống 40012328/HKD
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

4 6000456040 Nguyễn Thị Thanh An số nhà 21 đường Nguyễn Đức Cảnh Kinh doanh Quần áo 40A8029972
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

5 6000325305 Nguyễn Đức Quốc sốp nhà 06 đường Ngô Đức Kế Dịch vụ sữa chữa ô tô 40A8001996
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

6 6001575805 Lê Thị Ngọc Anh Số nhà 80 đường Lê Đức Thọ Dịch vụ uốn tóc 40A8025243
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

7 6001547601 Lê Thái Sơn Số nhà 55 đường  Nguyễn Đức Cảnh Kinh doanh Quần áo 40A8030792
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

8 8406470610 Lê Thiên Hoàng Số nhà 34 đường Hoàng Diệu Kinh doanh Quần áo 40A8026407
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

9 6000175963 Đoàn Thị Thơm Số nhà 18 đường Nguyễn Đức Cảnh Kinh doanh Quần áo 40A8011986
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

10 6000892671 Trần Văn Phước Số nhà 48 đường  Trần Phú Kinh doanh Quần áo 40A8012109
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

11 6001034605 Huỳnh Thị Hồng Hằng Số nhà 119 đường Hai Bà Trưng Dịch vụ thẩm mỹ 40A8013067
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

12 6001177970 Lê Hoàng Anh Tuấn Số nhà 16  đường Nguyễn Văn Bé Kinh doanh Quần áo 40A8016388
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

13 6001611154 Lê Thị Ngọc Hiền Số nhà 19 đường Lê Đức Thọ Dịch vụ ăn uống 40A8030023
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

14 6001639216 Vũ ThỊ Hoàng Lan Số nhà 40 đường  Phan Chi Trinh Kinh doanh Quần áo 40A8039676
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

15 8482290644 Trần Thị Khánh Ly Số nhà 67 đường Nguyễn Đức Cảnh Kinh doanh giày dép 40A8035456
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID -19 

Phụ lục

PHƯỜNG THẮNG LỢI

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh)

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày



2

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày

16 6000712992 Nguyễn Ngọc Sơn Số nhà 04 đường Nguyễn Thị Minh Khai Kinh doanh thức ăn chế biến sẵn 40A8024221
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

17 6000185513 Châu Minh Trí Số nhà 09 đường Trần Phú Kinh doanh Quần áo 40A8023498
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

18 6001015289 Đoàn Thị Như Hoa Số nhà 274 đường Y Zut Kinh doanh đường, sữa 40A8040038
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

19 8525367891 Trần Văn Sỹ Số nhà 46 đường Trần Phú Kinh doanh Quần áo 40A8035019
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

20 6000435996 Võ Thuận Hoá Số nhà M 32 đường Lý Thái Tổ Kinh doanh thuốc đông y 40A8000804
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

21 8069169761 Phạm Quỳnh My Số nhà 09 đường Nguyễn Đình Chiểu Kinh doanh phụ tùng ô tô 40A8028232
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

22 6000653641 Nguyễn Thị Lệ Hằng Số nhà 35 đường Hải Thượng Lãn Ông Kinh doanh Quần áo 40A8008636
Từ '24/07/2021 

đến 14/08/2021
3.000.000       

Tổng cộng 66.000.000     

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn
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